TIẾT 2: TIẾNG VIỆT
[bookmark: _Hlk177848530][bookmark: _GoBack]Luyện tập: Từ ngữ có nghĩa giống nhau. Dấu gạch ngang
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Nhận biết được những từ có nghĩa giống nhau (qua ngữ cảnh, qua tranh ảnh) và sử dụng từ trong nhóm giống nghĩa nhau để đặt câu. Nhận biết vị trí của dấu gạch ngang trong đoạn văn.
+ Đọc mở rộng theo yêu cầu ( tìm đọc câu chuyện, bài thơ nói về một việc làm tốt)
2. Năng lực: Phát triển năng lực ngôn ngữ.
3. Phẩm chất: Biết yêu quê hương, đất nước qua quan sát và tìm hiểu các hình ảnh trong bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:  4 Slide, máy tính, máy soi, tivi
2. Học sinh: 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ mở đầu ( 3-5’)

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Tìm các từ ngữ chỉ sự vật trong thiên nhiên?
+ Câu 2: Đặt câu với từ ngữ chỉ sự vật trong thiên nhiên vừa tìm được?
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia chơi
- 1 HS trả lời 

- 1 HS đọc bài và trả lời 


	2. Luyện tập ( 28-30’)

	Bài 1/46 
- GV mời cầu HS đọc yêu cầu bài 1

- Giao nhiệm vụ cho các nhóm làm việc: Tìm ra các từ có nghĩa giống với từ chăm chỉ và kiên nhẫn
- Mời đại diện nhóm trình bày.
- Mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, chốt đáp án:
 + Có nghĩa giống với từ chăm chỉ: chăm, siêng năng, cần cù, chịu khó,…
+ Có nghĩa giống với từ kiên nhẫn: kiên trì, nhẫn nại, bền gan, bền bỉ, bền lòng,…
· GV yêu cầu hs chọ một trong các từ tìm được để đặt câu.
· GV nhận xét, đánh giá.
Bài 2/46 
- GV mời HS nêu yêu cầu bài tập 2.


- GV hướng dẫn: Tìm những sự vật trong tranh có màu xanh. Từ chỉ màu xanh nào phù hợp nhất với mỗi sự vật đó.
- GV giao nhiệm vụ cho HS trao đổi (nhóm 4) tìm các từ ngữ chỉ màu xanh; đặt câu với từ tìm được.
- Mời đại diện nhóm trình bày.
- Mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung: xanh biếc, xanh thắm, xanh thẳm, xanh lơ, xanh thẫm, xanh um, xanh rì, xanh rờn, xanh trong, xanh mướt, xanh xám,...
Bài 3/46 
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 3.



- GV gợi ý: Tìm lời nói của thỏ và của đàn chim. Dấu câu nào đã đánh dấu những lời nói đó? Dấu câu đó đứng ở vị trí nào ( đầu câu, giữa câu hay cuối câu) 
- GV yêu cầu HS trả lời.
- GV nhận xét, tuyên dương và chốt đáp án:
+ Lời nói của thỏ (Hồng của tớ!) và lời nói của đàn chim (Cho chúng tớ ăn nhé. Chúng tớ đói lả rồi.) được đánh dấu bằng dấu gạch ngang. Dấu câu này đứng ở vị trí đầu câu.
=>GV : Dấu gạch ngang trính dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật...
	
- Tìm từ có nghĩa giống với mỗi từ in đậm dưới đây
- HS làm việc theo nhóm 2.


- Đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.
- HS quan sát, bổ sung.




- HS làm nháp, trình bày, nx.



- Dựa vào tranh, tìm 2-3 từ chỉ màu xanh. Đặt câu với từ em tìm được
- HS lắng nghe


- HS thực hiện nhiệm vụ.
- Các nhóm trình bày kết quả.
- HS nhận xét bạn.





- Lời nói của thỏ con và đàn chim trong đoạn văn được đánh dấu bằng dấu câu nào? Nêu vị trí của dấu câu đó.
- HS lắng nghe



- HS suy nghĩ và trả lời.
- HS nhận xét trình bày của bạn.



	3. Vận dụng ( 2 -3’)

	- GV cho Hs đọc bài mở rộng “Vị khách tốt bụng” trong SGK.
- GV trao đổi những về những hoạt động HS yêu thích trong bài.
- GV giao nhiệm vụ HS về nhà tìm đọc thêm những câu chuyện, bài thơ,...nói về việc làm tốt.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS đọc bài mở rộng.

-HS trả lời theo ý thích của mình.


- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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